
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.02.05.010.0CÐ KT 2006/12/2002AnhĐào Ngọc Bảo03102010011

6.24.08.010.0CÐ KT 2017/06/1997DươngCao Thị Thùy03102010092

5.03.06.210.0CÐ KT 2026/08/2002ĐàoTrần Ngọc Anh03102010103

4.02.05.010.0CÐ KT 2019/10/2002HảiPhạm Công03102010144

6.05.06.210.0CÐ KT 2004/05/2002HânLê Thái03102010155

5.75.06.37.0CÐ KT 2012/03/2002HânVõ Phạm Gia03102010166

5.44.06.77.0CÐ KT 2001/04/1999HiềnTrần Thị03102010177

5.34.05.810.0CÐ KT 2007/02/2002HiếuPhan Văn03102010198

4.02.05.010.0CÐ KT 2002/12/2002HuânNguyễn Hồng03102010229

3.01.05.34.0CÐ KT 2014/11/2002HuyTrần Nhựt031020102510

5.14.06.17.0CÐ KT 2024/11/2002HuyềnNguyễn Thị Thanh031020102711

4.43.05.47.0CÐ KT 2026/01/2002HữuTrần Nguyễn031020102812

5.94.07.310.0CÐ KT 2008/11/2001NguyênTrần Long031020104813

5.65.05.310.0CÐ KT 2001/07/2002NhungTrần Thị Tuyết031020105114

3.31.05.37.0CÐ KT 2008/04/2001PhúLê Mai Thiên031020105515

6.16.06.07.0CÐ KT 2016/12/2002QuỳnhTrần Y031020106216

4.64.05.44.0CÐ KT 2009/11/2002SơnVũ Công031020106517

3.93.05.04.0CÐ KT 2009/11/1999ThiênLâm Huỳnh031020106818

4.33.05.37.0CÐ KT 2008/10/2002ThưLê Nguyễn Anh031020107419

3.82.06.04.0CÐ KT 2006/08/2002Thường
Trần Phạm Mọng Ngọc
Yên

031020107720

3.41.05.47.0CÐ KT 2003/08/2002TrâmNgô Hoàng Bảo031020107921

5.75.06.37.0CÐ KT 2001/05/2002TrinhPhạm Lê Ngọc031020108022

5.65.05.310.0CÐ KT 2014/02/2002TrinhTrần Bá031020108123

5.14.06.07.0CÐ KT 2015/02/2002TuyênLê Thị Kim031020108324

4.22.05.510.0CÐ KT 2002/08/2002TuyềnLê Thị Thanh031020108425

3.01.05.34.0CÐ KT 2006/07/2002TùngTrần Thanh031020108626

5.24.05.410.0CÐ KT 2003/03/2002TúLê Thị Cẩm031020108727

3.41.05.47.0CÐ KT 2024/10/2001YếnNguyễn Thị Hải031020109628
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